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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Xuân Long 

Các Thẩm phán: Ông Cao Minh Vỹ 

 Bà Bùi Thị Thương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu.    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ông Thái 

Quốc Bảo - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.   

Trong các ngày 17, 24 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

183/2024/TLPT-DS ngày 03/10/2024 về việc “Tranh chấp di sản thừa kế, hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.   

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2024/DS-ST ngày 04/3/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Châu Đức bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 310/2024/QĐ-PT ngày 

29/10/2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 301/2024/QĐ-PT ngày 29/11/2024 

giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Bà Lê Thị Xuân L, sinh năm 1974 (có mặt);  

Địa chỉ: Đường C, thôn Q, xã N, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: ông Nguyễn Bá T, sinh 

năm 1987; địa chỉ: A tầng C, N, phường Đ, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh 

(có mặt).   

Bị đơn: Ông Lê Văn P, sinh năm 1968 (có mặt) và bà Nguyễn Thị Kim 

L1, sinh năm 1975 (có mặt).  

Địa chỉ: Số F, thôn G, xã S, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%A1%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2018A/76%20t%E1%BA%A7ng%203,%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Khai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90akao,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2018A/76%20t%E1%BA%A7ng%203,%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Khai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90akao,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2069,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2069,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2069,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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1. Bà Võ Thị Thanh M, sinh năm 1970 (vắng mặt) và ông Lê Chí C, sinh 

năm 2000 (vắng mặt); 

Địa chỉ: số A N, tổ F, khu phố P, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Người đại diện theo ủy quyền của bà M, ông C: Bà Lê Thị Xuân L, sinh 

năm 1974; địa chỉ: Đường C, thôn Q, xã N, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có 

mặt). 

2. Bà Lê Thị Thu H, sinh năm 1961 (vắng mặt);  

Địa chỉ: số G, thôn G, xã S, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị Xuân L, sinh năm 1974; địa chỉ: 

đường C, thôn Q, xã N, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có mặt). 

3. Ông Nguyễn Văn Minh D, sinh năm 1962 (vắng mặt);  

Địa chỉ: 4 đường X, phường B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh . 

4. Bà Nguyễn Thị Thùy T1, sinh năm 1982 (vắng mặt);  

Địa chỉ: 4 đường X, phường B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Ông Nguyễn Văn Minh H1, sinh năm 1983 (vắng mặt) và ông Nguyễn 

Văn Minh T2, sinh năm 1996 (vắng mặt).  

Địa chỉ: 4 đường X, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông H1, ông T2: Ông Lê Xuyên H2, 

sinh năm 1967 (có mặt);  

Địa chỉ: Đường C, thôn Q, xã N, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

6. Bà Lê Thị Thu T3, sinh năm 1964 (có mặt); 

Địa chỉ: đường C, thôn Q, xã N, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

7. Bà Lê Thị Thu T4, sinh năm 1970 (vắng mặt);  

Địa chỉ: A đường N, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Bà Lê Thị Xuân L, sinh 

năm 1974; địa chỉ: Đường C, thôn Q, xã N, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có 

mặt). 

8. Bà Lê Thị Hoài N, sinh năm 1972 (có mặt);  

Địa chỉ: đường số A, thôn T, xã S, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

9. Bà Lê Thị Xuân H3, sinh năm 1980 (có mặt);  

Địa chỉ: Số G, thôn G, xã S, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

10. Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Địa chỉ: Thị trấn N, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20Ho%C3%A0ng,%20%C3%B4ng%20Tu%E1%BA%A5n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Xuy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2011,%20th%C3%B4n%20Trung%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2011,%20th%C3%B4n%20Trung%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Ng%C3%A3i%20Giao,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tấn B – Trưởng Văn phòng 

(vắng mặt). 

Người kháng cáo:  

1. Bà Lê Thị Xuân L, sinh năm 1974; là nguyên đơn trong vụ án;  

2. Ông Lê Văn P, sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị Kim L1, sinh năm 

1975; là bị đơn trong vụ án;  

3. Bà Lê Thị Thu H, bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh M, ông Lê Chí 

C, bà Lê Thị Xuân H3; là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 1. Theo đơn khởi kiện, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, 

nguyên đơn - bà Lê Thị Xuân L và người đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Cha bà L là cụ Lê Văn S, sinh năm 1936, chết năm 2004; mẹ bà L là cụ 

Nguyễn Thị T5, sinh năm 1937, chết năm 1981. 

Hai cụ có 09 người con chung gồm: 

1. Ông Lê Văn C1, sinh năm 1958, chết năm 2001. Ông C1 có vợ là bà 

Võ Thị Thanh M, sinh năm 1970 và 01 con chung ông Lê Chí C, sinh năm 2000; 

2. Bà Lê Thị Thu H, sinh năm 1961; 

3. Bà Lê Thị Kim H4, sinh năm 1962, chết năm 2000. Bà H4 có chồng là 

ông Nguyễn Văn Minh D, sinh năm 1962 và 03 con chung là bà Nguyễn Thị 

Thùy T1, sinh năm 1982, ông Nguyễn Văn Minh H1, sinh năm 1983,  ông 

Nguyễn Văn Minh T2, sinh 1996; 

4. Bà Lê Thị Thu T3, sinh năm 1964; 

5. Ông Lê Văn P, sinh năm 1968; 

6. Bà Lê Thị Thu T4, sinh năm 1970; 

7. Bà Lê Thị Hoài N, sinh năm 1972; 

8. Bà Lê Thị Xuân L, sinh năm 1974; 

9. Bà Lê Thị Xuân H3, sinh năm 1980. 

Tài sản 02 cụ để lại gồm: Quyền sử dụng đất diện tích khoảng 510m2 

thuộc thửa số 404 và 405, tại xã S, huyện C, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó, 

thửa 404 vào năm 2015, ông P đã tự ý kê khai và được cấp giấy chứng nhận cho 

ông Lê văn P diện tích 235m2, còn thửa 405 chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

Về nguồn gốc đất: Năm 1972, 02 cụ từ Quảng Trị vào xã S, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp thì đã được chế độ cũ cấp và khai phá thêm. Hai cụ 

làm nhà và sinh sống tới khi chết. Trên phần đất có 02 căn nhà cấp 4 đã được 02 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%E1%BA%A5n%20B%E1%BA%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2069,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20v%C4%83n%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B%20v%C3%A0o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B%20v%C3%A0o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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cụ xây dựng để ở. Hai cụ S và cụ T5 chết không để lại di chúc. Di sản để lại 

chưa chia thừa kế. 

Năm 2015, ông Lê Văn P đã tự ý đi kê khai và được nhà nước cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 404. Việc ông P tự ý kê khai và 

được Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi 

chưa có sự đồng ý của các đồng thừa kế khác là chưa đúng quy định pháp luật. 

Do vậy, bà Lê Thị Xuân L yêu cầu Tòa án giải quyết: 1/ Hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn P; 2/ Công nhận tổng diện tích 

đất khoảng 510m2 gồm thửa 404 và thửa 405 xã S, huyện C là di sản của cụ 

Nguyễn Thị T5 và cụ Lê Văn S. Đồng thời, chia đều cho 09 người con của 02 

cụ, mỗi mười 01 kỷ phần bằng nhau. 

Ngày 30/01/2019, bà L có sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, theo đó: Hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Lê Văn P diện tích 235m2 thuộc 

thửa đất số 404, tờ bản đồ 43, tại xã S, huyện C; công nhận diện tích 510m2 

thuộc thửa đất số 404, 405 là tài sản chung thuộc quyền sử dụng của ông S và bà 

T5; Đề nghị chia thừa kế theo pháp luật quyền sử dụng đất diện tích 510m2 gồm 

thửa đất 404 và thửa đất 405, tại xã S, huyện C cho 09 người con của ông S, bà 

T5, mỗi người hưởng một phần di sản bằng nhau. Bà L xin nhận quyền sử dụng 

đất số 405, và đồng ý thanh toán lại giá trị cho các đồng thừa kế khác. 

Ngày 24/02/2023, bà L tiếp tục bổ sung đơn khởi kiện với nội dung: Hủy 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất diện tích 235m2 thuộc thửa số 404, tờ bản 

đồ số 43, tại xã S, huyện C đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông 

Lê Văn P, công chứng số 1660, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

28/4/2021 tại Văn phòng C2; Ông P phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền vay cho 

Ngân hàng N2 - Chi nhánh huyện C – Phòng G. 

Đến ngày 28/6/2023, bà L có đơn xin rút yêu cầu khởi kiện đối với yêu 

cầu khởi kiện ngày 24/02/2023 vì ông P đã thanh toán khoản vay tại Ngân hàng 

N2 - Chi nhánh huyện C – Phòng G. 

Ngày 29/11/2023, các ông bà: Võ Thị Thanh M, Lê Chí C, Lê Thị Thu H, 

Lê Thị Thu T4, Nguyễn Văn Minh H1, Nguyễn Văn Minh T2 và Lê Thị Xuân L 

có văn bản thỏa thuận về việc phân chia thừa kế như sau: Bà Nguyễn Xuân L2 

đại diện đứng tên nhận di sản thừa kế và sau đó, bà L2 có nghĩa vụ chuyển 

nhượng diện tích được cấp và chia đều cho các đồng thừa kế khác. 

2. Trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án, bị đơn ông Lê Văn P, bà 

Nguyễn Thị Kim L1 trình bày: 

Ông P và bà L1 là vợ chồng hợp pháp. Cha của ông P là cụ Lê Văn S sinh 

năm 1936. Năm 2000, ông S có mời ông Tạ Ngọc N1 là cán bộ địa chính xã S 

xuống để đo đạc và tách thửa đối với hửa đất số 404, tờ 43, tọa lạc tại xã S, 

huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào ngày 31/4/2004, Ban bồi thường và giải 

phóng mặt bằng huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đến gặp cha của ông P để 

kê khai đất, vì cha ông P đã cho ông P rồi nên ông S để toàn quyền cho ông P kê 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20C%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2069,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A1%20Ng%E1%BB%8Dc%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
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khai thửa đất nói trên theo biên bản kiểm kê số 119/BBKK ngày 30/01/2004; 

thành phần tham gia kiểm kê gồm có: Ban BTTH và GPMB huyện và các bên 

có liên quan. Đến ngày 15/5/2004 ông P được UBND tỉnh B quyết định phê 

duyệt kinh phí đền bù. Đến ngày 15/10/2004 cha của ông P là ông S đột ngột 

qua đời. Vợ chồng ông P đã sống ổn định trên mảnh đất đó cho đến nay. Ông P 

cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông P ngày 

05/11/2015 đối với thửa đất số 404, tờ bản đồ số 43, diện tích 167m2 (trong đó 

có 40m2 đất thổ cư, 127m2 đất trồng cây hàng năm khác) là hợp pháp. Như vậy, 

qua ý kiến của nguyên đơn ông P không đồng ý chia di sản thừa kế thửa đất số 

404, tờ bản đồ số 43; còn đối với thửa đất 405 thì ông P không có ý kiến gì. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Lê Thị Thu H trình bày: 

Bà H là con chung của cụ S và cụ T5. Bà đồng ý với lời trình bày của đại 

diện nguyên đơn về cha, mẹ và các anh chị em; bà đồng ý về nguồn gốc di sản 

của cha mẹ bà để lại. 

Bà H có quan điểm như sau: Bà đồng ý với ý kiến khởi kiện của nguyên 

đơn. Theo đó, đề nghị Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông 

Lê Văn P. Công nhận tổng diện tích đất khoảng 510m2 gồm thửa 404 và thửa 

405, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C thuộc quyền sử dụng của cha mẹ bà H là 

bà Nguyễn Thị T5 và ông Lê Văn S, Đồng thời, chia đều cho 09 người con của 

02 cụ, mỗi người 01 kỷ phần bằng nhau. 

- Bà Lê Thị Thu T3 trình bày:  

Bà là con chung của cụ S và cụ T5. Bà đồng ý với lời trình bày của đại diện 

nguyên đơn về cha, mẹ và các anh chị em; bà đồng ý về nguồn gốc di sản của 

cha mẹ bà để lại. 

Về chia di sản thừa kế bà có ý kiến như sau:  

Đối với thửa 404: Cha bà đã cho ông P nên đây là tài sản của ông P nên 

bà không đồng ý chia thừa kế. 

Đối với thửa 405: Bà đề nghị Tòa án công nhận đây là di sản thừa kế của 

cha mẹ bà, đồng thời chia đều cho 09 người con theo quy định của pháp luật. Bà 

đề nghị được đồng sở hữu thửa đất 405. Vì đây là di sản của cha mẹ để lại mục 

đích làm nơi thờ tự bố mẹ bà nên bà muốn các anh chị em để lại. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Lê Thị Thu T3 đồng ý nhường phần di sản 

của mình được hưởng chuyển qua cho bà Lê Thị Xuân H3.  

- Bà Lê Thị Xuân H3, bà Lê Thị Hoài N trình bày: 

Bà là con chung của cụ S và cụ T5. Bà đồng ý với lời trình bày của đại 

diện nguyên đơn về cha, mẹ và các anh chị em; bà đồng ý về nguồn gốc di sản 

của cha mẹ bà để lại. 

Bà H3, bà N đồng ý chia thừa kế như sau:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2011,%20th%C3%B4n%20Trung%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ni%E1%BB%87m
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Đối với thửa đất số 404: Do cha bà đã cho ông P, quyền sử dụng đất đã 

cấp giấy chứng nhận cho ông Lê Văn P. Do vậy, các bà không đồng ý chia thửa 

đất 404; không yêu cầu Tòa án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp 

cho ông P. 

Đối với phần diện tích còn lại thuộc thửa đất số 405: Đất chưa được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà H3, bà N đề nghị Tòa án công nhận 

đây là di sản thừa kế của cha mẹ bà H3, bà N đồng thời chia đều cho 09 người 

con, trong đó, các bà được hưởng mỗi người 01 phần. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Lê Thị Hoài N đồng ý nhường phần di sản 

của mình được hưởng chuyển qua cho bà Lê Thị Xuân H3.  

- Bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh M và ông Lê Chí C trình bày:  

Quan điểm của bà T4, bà M, ông C đồng ý với nguyên đơn. Theo đó: yêu 

cầu Tòa án giải quyết hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông 

Lê Văn P. Công nhận tổng diện tích đất khoảng 510m2 gồm thửa 404 và thửa 

405, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị 

T5 và ông Lê Văn S, đồng thời chia đều cho 09 người con. 

- Ông Nguyễn Văn Minh H1, ông Nguyễn Văn Minh T2 trình bày:  

Quan điểm của ông H1 và ông T2, đồng ý kiến với ý kiến của nguyên đơn 

là bà L2. Theo đó: yêu cầu Tòa án giải quyết hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp cho ông Lê Văn P. Công nhận tổng diện tích đất khoảng 510m2 

gồm thửa 404 và thửa 405, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C thuộc quyền sử 

dụng của bà Nguyễn Thị T5 và ông Lê Văn S, đồng thời chia đều cho 09 người 

con. 

- Ông Nguyễn Văn Minh D trình bày:  

Ông D và bà Lê Thị Kim H4 là vợ chồng có 03 người con chung gồm: 

Nguyễn Thị Thùy T1, sinh năm 1982, Nguyễn Văn Minh H1, sinh năm 1983, 

Nguyễn Văn Minh T2, sinh năm 1996. Năm 2000 bà H4 mất do tai nạn giao 

thông. Ông D có ý kiến về vụ án như sau: Ông D không nhận phần thừa kế này 

và đồng ý để lại cho ông H1 và ông T2. Đề nghị Tòa án phân chia theo quy định 

của pháp luật. Ông D xin được vắng mặt tất cả các buổi làm việc của Tòa án và 

không thắc mắc khiếu nại gì về sau. 

- Ủy ban nhân dân huyện C trình bày:  

Ủy ban nhân dân huyện C nhận được thông báo thụ lý vụ án số 

12/2019/TL-DS ngày 16/01/2019 của Tòa án nhan dân huyện C. Việc này, Ủy 

ban nhân dân có ý kiến như sau: phần diện tích liên quan đến nội dung khởi kiện 

của bà Lê Thị Xuân L thuộc các thửa 404, 405, tờ bản đồ địa chính số 43, tại xã 

S, huyện C. Trong đó thửa 404 đã được Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 977080 ngày 05/11/2015 cho ông Lê Văn 

P với diện tích 167m2, mục đích sử dụng đất ở là 40m2, đất trồng cây hàng năm 

khác là 127m2. Trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ni%E1%BB%87m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ni%E1%BB%87m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2011,%20th%C3%B4n%20Trung%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
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dụng đất cho ông P, Ủy ban nhân dân huyện C chưa nhận được đơn thư tranh 

chấp hay khiếu nại nào liên quan đến quyền sử dụng đất này. 

Đối với thửa 405, tờ bản đồ số 43, tại xã S, hiện chưa thể hiện thông tin 

người sử dụng đất trong hồ sơ địa chính đang lưu giữ tại Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai huyện C. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Tòa án nhân 

dân huyện Châu Đức xem xét, giải quyết công nhận quyền sử dụng đất cho chủ 

sử dụng đất hợp pháp; Ủy ban nhân dân huyện sẽ thực hiện nội dung các phần 

việc mà bản án hoặc quyết định của Tòa án theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2024/DS-ST ngày 04/3/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Châu Đức đã tuyên xử:     

1. Đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc 

Hủy Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất diện tích 235m2 thuộc thửa số 404 tờ 

bản đồ số 43 xã S, huyện C đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông 

Lê Văn P. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Xuân L về việc 

tranh chấp di sản thừa kế đối với ông Lê Văn P, Nguyễn Thị Kim L1. 

2.1. Xác định hàng thừa kế thứ nhất của cụ Lê Văn S và Nguyễn Thị T5 

hiện nay gồm: Ông Lê Văn P, bà Lê Thị Xuân L, bà Lê Thị Thu H; bà Lê Thị 

Thu T3, bà Lê Thị Thu T4, bà Lê Thị Hoài N, bà Lê Thị Xuân H3; Người thừa 

kế của ông C1: Bà Võ Thị Thanh M và ông Lê Chí C; người thừa kế của bà H4: 

Bà Nguyễn Thị Thùy T1, ông Nguyễn Văn Minh H1 và ông Nguyễn Văn Minh 

T2. 

2.2. Di sản chung của cụ Lê Văn S và Nguyễn Thị T5 gồm: Quyền sử 

dụng diện tích 439m2 thuộc thửa 404, 405 tờ bản đố số 43 xã S, huyện C, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, các đương sự không có yêu cầu phân chia di sản 

nào khác. 

2.3. Di sản của cụ Lê Văn S và Nguyễn Thị T5 được phân chia như sau:  

2.3.1. Ông Lê Văn P được quyền sử dụng đất diện tích 167m2 thửa 404 xã 

S, huyện C và tài sản trên đất. 

2.3.2. Các ông bà Lê Thị Xuân L, Lê Thị Thu H; Lê Thị Thu T3, Lê Thị 

Thu T4, Lê Thị Hoài N, Lê Thị Xuân H3, bà Nguyễn Thị Thùy T1, ông Nguyễn 

Văn Minh H1, ông Nguyễn Văn Minh T2, bà Võ Thị Thanh M, ông Lê Chí C 

đồng sử dụng diện tích 272m2 thuộc thửa 405 xã S, huyện C và tài sản trên đất. 

2.3.3. Buộc ông Lê Văn P phải thanh toán cho bà Lê Thị Xuân L, Lê Thị 

Thu H; Lê Thị Thu T3, Lê Thị Thu T4, Lê Thị Hoài N, Lê Thị Xuân H3, mỗi 

người: 82.500.000đ (T6 mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng); Buộc giao cho ông 

Lê Chí C và bà Võ Thị Thanh M số tiền 82.500.000đ (T6 mươi hai triệu năm 

trăm ngàn đồng); buộc giao cho bà Nguyễn Thị Thùy T1, ông Nguyễn Văn 

Minh H1 và ông Nguyễn Văn Minh T2 số tiền 82.500.000đ (T6 mươi hai triệu 

năm trăm ngàn đồng). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20v%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20v%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2069,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2011,%20th%C3%B4n%20Trung%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2011,%20th%C3%B4n%20Trung%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A1m
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(Kích thước, vị trí tứ cận và diện tích các thửa đất trên được xác định 

theo sơ đồ vị trí khu đất do Văn phòng đăng ký đất đai huyện C lập ngày 

28/12/2023, kèm theo bản án). 

Các đương sự có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

tiến hành các thủ tục chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật. 

3. Không chấp nhận yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CA 977080 do UBND huyện C cấp ngày 05/11/2015 cho ông Lê Văn P với diện 

tích 167m2 thửa 405 tờ 43 xã S, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng, nghĩa vụ thi 

hành án và quyền kháng cáo của các bên đương sự theo quy định của pháp luật.  

5. Nội dung kháng cáo:  

5.1. Nguyên đơn - bà Lê Thị Xuân L và người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan bà Lê Thị Thu H, bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh M, ông Lê Chí C nộp 

đơn kháng cáo có nội dung:  

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm, cụ thể:  

+ Bác việc ông Lê Văn P được hưởng công quản lý di sản 10% là 

641.800.000đ, mà ông P chỉ được hưởng phần thừa kế như các đồng thừa kế 

khác. 

+ Tuyên bà Lê Thị Xuân L, bà Lê Thị Thu H, bà Lê Thị Thu T3, bà Lê 

Thị Thu T4, bà Lê Thị Hoài N, bà Lê Thị Xuân H3, bà Nguyễn Thị Thùy T1, 

ông Nguyễn Văn Minh H1, ông Nguyễn Văn Minh T2, bà Võ Thị Thanh M và 

ông Lê Chí C được đồng sử dụng thửa đất số 405, tờ bản đồ 43, tại xã S với đề 

xuất: Ngoài 5 kỷ phần thừa kế những người trên được hưởng thì họ sẽ thối lại 

cho 4 người thừa kế gồm ông P và các bà T3, N, H3 số tiền dư ra sau khi lấy giá 

trị thửa đất 405 trừ cho tổng giá trị của 5 kỷ phần. Ông P, bà T3, bà N và H3 

đồng sử dụng thửa 404, tờ bản đồ 43, tại xã S. 

+ Tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 977080 do 

UBND huyện C cấp ngày 05/11/2015 cho ông Lê Văn P với diện tích 167m2 

thuộc thửa số 404, tờ bản đồ 43, tọa lạc tại xã S, huyện C. 

+ Xác định lại giá trị di sản để làm cơ sở giải quyết vụ án. 

5.2. Bị đơn - ông Lê Văn P, bà Nguyễn Thị Kim L1 nộp đơn kháng cáo có 

nội dung:  

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết: sửa bản án sơ thẩm theo hướng 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, cụ thể: đối với thửa đất 

404, tờ bản đồ 43, diện tích 176m2, tọa lạc tại xã S đề nghị Tòa án công nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn P, không phải là di sản thừa kế. Đối với thửa 

đất 405, tờ bản đồ 43, diện tích 272m2, tọa lạc tại xã S, đề nghị Tòa án công 

nhận là di sản cha mẹ để lại, dùng vào việc thờ cúng, không đồng ý chia. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
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5.3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - bà Lê Thị Xuân H3 nộp đơn 

kháng cáo có nội dung:  

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm, cụ thể: Bà 

H3 yêu cầu phân chia lại di sản thừa kế, xem xét đến công lao quản lý di sản, 

công lao phụng dưỡng và chăm sóc cha mẹ để xem xét cho bà H3 được hưởng 

nhiều hơn một suất thừa kế mà bản án sơ thẩm đã phân chia. 

6. Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, người kháng cáo giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo. Các bên đương sự không thỏa thuận được việc giải 

quyết vụ án và không cung cấp tài liệu, chứng cứ mới.  

7. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:  

Về tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, 

thành viên Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng 

quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào khoản 2 

Điều 308, 309 Bộ luật Tố tụng dân sự; không chấp nhận kháng cáo của ông Lê 

Văn P, bà Nguyễn Thị Kim L1 và chấp nhận một phần kháng cáo của các ông 

(bà): Lê Thị Xuân L và bà Lê Thị Thu H, bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh 

M, ông Lê Chí C, bà Lê Thị Xuân H3.  

Sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số 07/2024/DS-ST ngày 04/3/2024 

của Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Xuân L về việc tranh chấp 

di sản thừa kế, cụ thể:  

+ Xác định di sản thừa kế của cụ Lê Văn S và cụ Nguyễn Thị T5 chết để 

lại gồm: Quyền sử dụng đất có diện tích 167m2, thuộc thửa đất số 404, tờ bản đồ 

số 43, tại xã S, huyện C có giá trị 1.930.000.000 đồng và Quyền sử dụng đất có 

diện tích 272m2 thuộc thửa đất 405, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C, cùng tài 

sản gắn liền với thửa đất có tổng giá trị là: 2.994.155.000 đồng.  

+ Phân chia di sản thừa kế theo hướng: 

- Giao cho bà Lê Thị Xuân L được quyền quản lý, sử dụng, định đoạt 

quyền sử dụng có diện tích 272m2, thuộc thửa đất 405, tờ bản đồ số 43, tại xã S, 

huyện C và tài sản gắn liền với thửa đất bao gồm 01 căn nhà 01 tầng, loại 3 và 

01 mái che tôn; buộc bà Lê Thị Xuân L phải thanh toán giá trị di sản được 

hưởng cho các thừa kế.  

- Giao cho ông Lê Văn P được quyền quản lý, sử dụng định đoạt quyền sử 

dụng có diện tích 167m2, thuộc thửa đất 404, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C 

và buộc ông Lê Văn P phải thanh toán giá trị di sản được hưởng cho các thừa kế. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2069,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên. Hội 

đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Đơn kháng cáo của người kháng cáo đảm bảo đúng thủ tục, nội dung 

và nộp trong thời hạn theo quy định tại các Điều 272, 273 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự nên hợp lệ; Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận xem xét lại bản án sơ 

thẩm theo trình tự phúc thẩm. 

[1.2] Sự vắng mặt của các đương sự tại phiên tòa: Tòa án đã tống đạt 

quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định hoãn phiên tòa hợp lệ; các đương sự 

vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc sự kiện bất khả kháng, một số đương 

sự vắng mặt đã có đơn xin xét xử vắng mặt và đây là phiên tòa lần thứ hai nên 

theo quy định tại khoản 3 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự thì Hội đồng xét xử 

tiến hành xét xử vắng mặt họ.  

[2] Xét nội dung kháng cáo của bà Lê Thị Xuân L, ông Lê Văn P, bà 

Nguyễn Thị Kim L1, bà Lê Thị Thu H, bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh M, 

ông Lê Chí C và bà Lê Thị Xuân H3 thì thấy:  

[2.1] Xác định hàng thừa kế của cụ S, cụ T5:  

Cụ Lê Văn S, sinh năm 1936 và cụ Nguyễn Thị T5, sinh năm 1937 là vợ 

chồng. Cụ T5 chết năm 1981 và cụ S chết năm 2004; có 09 người con chung 

gồm các ông bà: Lê Văn C1, Lê Thị Thu H, Lê Thị Kim H4, Lê Thị Thu T3, Lê 

Văn P, Lê Thị Thu T4, Lê Thị Hoài N, Lê Thị Xuân L và Lê Thị Xuân H3.  

Ông Lê Văn C1 chết năm 2001, có vợ là bà Võ Thị Thanh M và 01 con là 

ông Lê Chí C. Bà Lê Thị Kim H4 chết năm 2000, có chồng là ông Nguyễn Văn 

Minh D và 03 con là bà Nguyễn Thị Thùy T1, ông Nguyễn Văn Minh H1 và ông 

Nguyễn Văn Minh T2. 

Đối chiếu quy định tại Điều 651, 652 Bộ luật dân sự 2015, theo đó hàng 

thừa kế thứ nhất của cụ S và cụ T5 bao gồm 09 người con gồm các ông (bà): Lê 

Văn C1, Lê Thị Thu H, Lê Thị Kim H4, Lê Thị Thu T3, Lê Văn P, Lê Thị Thu 

T4, Lê Thị Hoài N, Lê Thị Xuân L và Lê Thị Xuân H3. Do ông C1 chết nên 

phần di sản thừa kế mà ông C1 được hưởng sẽ chia cho thừa kế của ông C1 

gồm: bà M, ông C; bà H4 đã chết nên phần di sản của bà H4 được hưởng sẽ 

được chia cho thừa kế của bà H4 gồm: ông D, bà T1, ông H1, ông T2; vì ông D 

cho lại các con nên kỷ phần thừa kế của bà H4 sẽ được chia cho 03 người con. 

[2.2] Xác định di sản thừa kế của cụ S, cụ T5 chết để lại:  

[2.2.1] Theo các đương sự thừa nhận thì cụ Lê Văn S và cụ Nguyễn Thị 

T5 tạo lập được tài sản chung là quyền sử dụng đất gồm các thửa đất số 404 và 

405, tờ bản đồ 43, tại xã S, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo kết quả đo 

vẽ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện C xác nhận ngày 

28/12/2023, thì diện tích đất thực tế còn lại là 439m2, trong đó: thửa đất số 404 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2069,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2011,%20th%C3%B4n%20Trung%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2011,%20th%C3%B4n%20Trung%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
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có diện tích 167m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê 

Văn P; thửa đất số 405 có diện tích 272m2 chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

[2.2.2] Đối với thửa đất số 405, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C:   

Ủy ban nhân dân huyện C có văn bản số 2077/UBND-TNMT ngày 26/7/2022 

cung cấp thông tin cho Tòa án, trong đó có nội dung “…thửa đất số 405 tờ bản 

đồ số 43, tại xã S hiện nay chưa thể hiện thông tin người sử dụng đất trong hồ 

sơ địa chính đang lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện C. 

Do đó, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Tòa án nhân dân huyện Châu Đức xem 

xét, giải quyết công nhận quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng đất hợp pháp; Ủy 

ban nhân dân huyện sẽ thực hiện nội dung các phần việc mà bản án hoặc quyết 

định của cơ quan Tòa án theo đúng quy định của pháp luật....”. Quyền sử dụng 

thửa đất số 405, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C được gia đình cụ S sử dụng 

ổn định lâu dài, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất tại địa phương. Tại phiên tòa phúc thẩm: Các thừa kế của cụ S, cụ T5 cùng 

xác nhận thửa đất số 405, diện tích 272m2 chưa được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do cụ S, cụ T5 chết để lại. Vì thửa đất này 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó cần xác định giá trị 

quyền sử dụng đất theo loại đất nông nghiệp; Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị 

đất theo loại đất ở là không có căn cứ. Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp 

nhận nội dung kháng cáo của bà L về việc xác định giá trị của thửa đất, cụ thể 

xác định diện tích 272m2 thuộc thửa đất số 405 có giá trị (272m2 x 10.000.000 

đồng/m²) = 2.720.000.000 đồng là di sản của cụ S và cụ T5 để lại. 

Về tài sản gắn liền với thửa đất 405 gồm có: 01 căn nhà 01 tầng, loại 3 giá 

trị là 267.372.000 đồng và 01 mái che tôn giá trị 6.783.000 đồng. Theo xác nhận 

của các đương sự thì tài sản này do cụ S xây dựng; khi cụ S chết thì bà Lê Thị 

Xuân H3 tiếp tục sử dụng. Bà H3 cho rằng: trong quá trình ở có sửa chữa nhỏ; 

tuy nhiên, bà H3 không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh về giá trị 

sửa chữa. Do đó, Hội đồng xét xử xác định tài sản gắn liền với thửa đất 405 có 

tổng giá trị 274.155.000 đồng là di sản của cụ S, cụ T5 để lại. 

Tòa án cấp sơ thẩm không phân chia giá trị tài sản gắn liền với thửa đất 

405 cho các thừa kế của cụ S, cụ T5 là không đúng quy định của pháp luật. 

Như vậy, tổng giá trị di sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 405, tờ bản 

đồ số 43 và tài sản gắn liền với đất là: 2.720.000.000 đồng + 274.155.000 đồng 

= 2.994.155.000 đồng. 

[2.2.3] Đối với thửa đất số 404, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C: 

Bị đơn – ông P, bà L1 và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - bà T3, 

bà N, bà H3 cho rằng: Thửa đất số 404 đã được cụ S và cụ T5 cho ông P từ năm 

2000. Từ đó đến nay, ông P sử dụng liên tục, ổn định, lâu dài và ông P đã được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do ông S đã tặng cho ông P nên đó là 

tài sản riêng của ông P, không phải là di sản thừa kế nên không đồng ý phân 

chia. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ni%E1%BB%87m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
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Hồ sơ địa chính thể hiện ông Lê Văn P là người kê khai thửa đất số 404 

tại sổ mục kê. Ngày 17/6/2015, ông P có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thể hiện đất có nguồn gốc: “Hộ ông Lê Văn S khai phá năm 1972 trực 

tiếp canh tác và làm nhà ở từ năm 1972, đến năm 2000 cho lại con ruột là ông 

Lê Văn P, hộ ông P trực tiếp canh tác và làm nhà ở ổn định từ năm 2000 đến 

nay”. Ngày 05/11/2015, ông P đã được UBND huyện C cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất diện tích 167m2, thửa đất số 404, tờ bản đồ số 43, tại xã S, 

huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất không có tài liệu, chứng cứ nào thể hiện việc ông S tặng cho ông P thửa đất 

404. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông P không cung cấp được chứng cứ nào 

khác để chứng minh ông P được cụ S tặng cho đất. Mặt khác, theo xác nhận của 

các đương sự thì quyền sử dụng đất của thửa 404 là tài sản chung của cụ S và cụ 

T5 tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Việc cụ S định đoạt tài sản chung khi cụ T5 

đã chết, mà không có ý kiến của những người con là không phù hợp và xâm 

phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các con cụ T5. Đồng thời, quá trình 

ông P kê khai đăng ký quyền sử dụng đất và nhận tiền đền bù khi giải phóng mặt 

bằng thì ông P đại diện cho hộ gia đình cụ S, không phải kê khai riêng cho ông 

P. Vì vậy, ông Lê Văn P, bà Nguyễn Thị Kim L1 và bà T3, bà N, bà H3 cho 

rằng: Thửa đất 404, tờ bản đồ số 43 không phải là di sản thừa kế của cụ S, cụ T5 

là không có cơ sở để chấp nhận. 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định phần đất 167m2, thuộc thửa đất số 404, tờ 

bản đồ số 43, tại xã S, huyện C có giá trị 1.930.000.000 đồng là di sản thừa kế 

của cụ S và cụ T5 để lại là có căn cứ. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không 

có cơ sở để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông P, bà L1 về việc: xác định 

thửa đất số 404, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C có diện tích đất 167m2 là của 

ông P.  

Về tài sản gắn liền với thửa đất 404 gồm có: 01 căn nhà 01 tầng loại 3 giá 

trị là 140.370.000 đồng; 01 nhà kho loại 3 giá trị là 156.998.400 đồng; nhà kho 

nằm ngoài giấy chứng nhận có giá trị 102.652.800 đồng; tổng giá trị tài sản gắn 

liền với thửa đất số 404 là: 400.021.500 đồng. Theo xác nhận của các đương sự, 

thì những tài sản trên do ông P, bà L1 tạo lập từ năm 2000. Vì vậy, Hội đồng xét 

xử xác định: Tài sản gắn liền với thửa đất 404 không phải là di sản thừa kế của 

cụ S, cụ T5 để lại. 

[2.3] Phân chia di sản thừa kế: 

[2.3.1] Cụ S, cụ T5 chết không để lại di chúc, nên di sản thừa kế của cụ S 

và cụ T5 được phân chia theo pháp luật (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 650 

Bộ luật Dân sự 2015). 

[2.3.2] Phân chia di sản thừa kế là thửa đất 404, tờ bản đồ số 43: Ông Lê 

Văn P là người đại diện các anh chị em đi kê khai quyền sử dụng đất, quản lý, 

tôn tạo, thờ cúng cha mẹ. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm phân chia cho ông P được 

hưởng công sức tương đương 10% tổng giá trị di sản của thửa đất 404, tờ bản đồ 

số 43. Cụ thể: Ông P được hưởng công sức đối với di sản này là: 10% x 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2069,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ni%E1%BB%87m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
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1.930.000.000 đồng = 193.000.000 đồng là có căn cứ. Vì vậy Hội đồng xét xử 

phúc thẩm không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo đối với nội dung này của bà 

Lê Thị Xuân L, bà Lê Thị Thu H, bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh M, ông 

Lê Chí C.  

Phần tài sản còn lại được chia đều cho các đồng thừa kế, mỗi người được 

hưởng một kỷ phần bằng nhau; cụ thể: (1.930.000.000 đồng – 193.000.000 

đồng) : 9 phần = 193.000.000 đồng.  

Căn cứ vào nhu cầu, thực tế sử dụng đất thì có căn cứ xác định ông P đã 

sinh sống ổn định, lâu dài trên thửa đất số 404, tờ bản đồ số 43, diện tích 167m2 

và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của ông P, bà L1 nên Tòa án cấp 

sơ thẩm phân chia cho ông P quyền sử dụng thửa đất nêu trên và buộc ông P 

phải thanh toán giá trị di sản cho các thừa kế còn lại là có cơ sở, cụ thể: 

+ Phải thanh toán cho thừa kế của ông Lê Văn C1 (gồm bà Võ Thị Thanh 

M, anh Lê Chí C) số tiền 193.000.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho thừa kế của bà Lê Thị Kim H4 (gồm bà Nguyễn Thị 

Thùy T1, ông Nguyễn Văn Minh H1 và Nguyễn Văn Minh T2; ông Nguyễn Văn 

Minh D); tuy nhiên, ông D chồng bà Hòa đồng Ý giao lại cho các con; nên ông 

P có trách nhiệm thanh toán cho bà Nguyễn Thị Thùy T1, ông Nguyễn Văn 

Minh H1 và Nguyễn Văn Minh T2 tổng số tiền 193.000.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Thu H số tiền 193.000.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Thu T3 số tiền 193.000.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Thu T4 số tiền 193.000.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Hoài N số tiền 193.000.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Xuân L số tiền 193.000.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Xuân H3 số tiền 193.000.000 đồng. 

[2.3.3] Phân chia di sản thừa kế là thửa đất 405, tờ bản đồ số 43 và tài sản 

gắn liền với đất như sau:  

Mặc dù, bà H3 không cung cấp được tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc 

sửa chữa tài sản có trên đất; nhưng theo xác nhận của các đương sự tại phiên tòa 

phúc thẩm thì trong quá trình ở, bà H3 có sửa chữa một phần mái tôn, tô trát 

tường… Do đó, để đảm bảo một phần quyền lợi cho bà H3, Hội đồng xét xử 

phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bà H3, chia thêm phần công sức 

đóng góp cho bà H3 đối với tài sản có trên đất là 10%; cụ thể: bà H3 được 

hưởng công sức đóng góp đối với di sản là tài sản gắn liền với đất là: 10% x 

274.155.000 đồng = 27.415.500 đồng. 

Ông Lê Văn P không có công sức đóng góp đối với di sản là thửa đất 405, 

tờ bản đồ số 43 và tài sản gắn liền với đất; do đó Tòa án cấp sơ thẩm phân chia 

cho ông P 10% giá trị của di sản này là không có căn cứ. Vì vậy, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bà Lê Thị Xuân L, bà Lê Thị 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20Thu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Ni%E1%BB%87m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2011,%20th%C3%B4n%20Trung%20S%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Thu H, bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh M, ông Lê Chí C và sửa nội dung 

này của Tòa án cấp sơ thẩm.  

Di sản còn lại là giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất 405, tờ bản đồ số 

43 và phần tài sản còn lại của tài sản gắn liền với thửa đất được chia đều cho các 

đồng thừa kế, mỗi người hưởng một kỷ phần bằng nhau; cụ thể: [2.720.000.000 

đồng + (274.155.000 đồng – 27.415.500 đồng)] : 9 phần = 329.637.000 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Lê Thị Xuân L kháng cáo yêu cầu được nhận 

di sản thừa kế là thửa đất số 405, tờ bản đồ số 43 và tài sản gắn liền với đất. Các 

thừa kế khác đều xác định không có khả năng tài chính để nhận hiện vật và 

thanh toán giá trị di sản cho các thừa kế còn lại. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng 

việc chia quyền sử dụng đất cho mỗi người thừa kế không đảm bảo đủ diện tích 

tối thiểu theo quy định của pháp luật nên giao toàn bộ di sản thừa kế này cho các 

đồng thừa kế đứng tên đồng sử dụng là không phù hợp. Bởi lẽ, hiện nay các thừa 

kế của cụ S, cụ T5 đang mâu thuẫn nhau, việc phân chia đồng sở hữu như Tòa 

án cấp sơ thẩm sẽ dẫn đến phát sinh tranh chấp về phân chia tài sản chung. Do 

đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bà L 

giao di sản thừa kế là quyền sử dụng thửa đất số 405, tờ bản đồ số 43 và tài sản 

gắn liền với đất cho bà Lê Thị Xuân L và buộc bà L thanh toán giá trị di sản cho 

các thừa kế còn lại; cụ thể: 

+ Phải thanh toán cho thừa kế của ông Lê Văn C1 (gồm bà Võ Thị Thanh 

M, anh Lê Chí C) số tiền 329.637.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho thừa kế của bà Lê Thị Kim H4 (gồm bà Nguyễn Thị 

Thùy T1, ông Nguyễn Văn Minh H1, Nguyễn Văn Minh T2 và ông Nguyễn Văn 

Minh D); tuy nhiên, ông D chồng bà Hòa đồng Ý giao lại cho các con; nên ông 

P có trách nhiệm thanh toán cho bà Nguyễn Thị Thùy T1, ông Nguyễn Văn 

Minh H1 và Nguyễn Văn Minh T2 tổng số tiền 329.637.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Thu H số tiền 329.637.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Thu T3 số tiền 329.637.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Thu T4 số tiền 329.637.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Hoài N số tiền 329.637.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho ông Lê Văn P số tiền 329.637.000 đồng; 

+ Phải thanh toán cho bà Lê Thị Xuân H3 số tiền 357.052.500 đồng.  

[2.4] Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Lê Thị Thu T3, bà Lê Thị Hoài N đồng 

ý nhường phần di sản của mình được hưởng chuyển qua cho bà Lê Thị Xuân H3 

nên Hội đồng xét xử ghi nhận. Do đó, ông P và bà L không phải có trách nhiệm 

thanh toán cho bà N, bà T3; ông P, bà L phải có trách nhiệm thanh toán đối với 

phần giá trị di sản của bà T3, bà N đáng ra được hưởng cho người nhận là bà 

H3; cụ thể:  

Ông P phải thanh toán cho bà Lê Thị Xuân H3 tổng số tiền (193.000.000 

đồng x 3 (suất của bà H3, bà T3, bà N) = 579.000.000 đồng;  
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Bà L phải thanh toán cho bà Lê Thị Xuân H3 tổng số tiền 357.052.500 

đồng (suất của bà H3) + 329.637.000 đồng x 2 (suất của bà N, bà T3) = 

1.016.326.500 đồng. 

[2.5] Sau khi khấu trừ nghĩa vụ thanh toán giá trị di sản thừa kế của ông P 

và bà L thì bà L phải có nghĩa vụ thanh toán cho ông P số tiền chênh lệch là: 

329.637.000 đồng – 193.000.000 đồng = 136.637.000 đồng. 

[2.6] Xét yêu cầu kháng cáo của bà Lê Thị Xuân L, bà Lê Thị Thu H, bà 

Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh M, ông Lê Chí C về việc hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 404, tờ bản đồ số 43 cấp cho ông Lê Văn 

P:  

Như đã phân tích ở trên, thửa đất 404, tờ bản đồ số 43 được chia cho ông 

Lê Văn P quản lý và sử dụng; ông P có trách nhiệm thanh toán giá trị di sản cho 

các thừa kế còn lại của cụ S, cụ T5. Do vậy, không cần thiết phải hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Lê Văn P đối với thửa đất 404. Do 

vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo này của bà 

Lê Thị Xuân L, bà Lê Thị Thu H, bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh M và ông 

Lê Chí C. 

[3] Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét, giải quyết. 

[4] Về chi phí định giá, thẩm định tại chỗ, sao lục hồ sơ và đo vẽ sơ đồ vị 

trí: Tổng chi phí tố tụng là 8.575.000 đồng. Do bà L đã nộp đủ nên mỗi suất thừa 

kế phải trả cho bà L số tiền 952.700 đồng. 

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Người thừa kế của ông Lê Văn C1 (gồm bà Võ Thị Thanh M, anh Lê Chí 

C); người thừa kế của bà Lê Thị Kim H4 (gồm bà Nguyễn Thị Thùy T1, ông 

Nguyễn Văn Minh H1, ông Nguyễn Văn Minh T2); bà Lê Thị Thu H; bà Lê Thị 

Thu T4 và bà B1 Lê Thị Xuân L phải chịu án phí sơ thẩm có giá ngạch đối với 

phần di sản được hưởng (193.000.000 đồng + 329.637.000 đồng = 522.637.000 

đồng); tương ứng mỗi suất thừa kế phải chịu số tiền án phí là: 24.905.480 đồng.  

Ông Lê Văn P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với phần 

di sản được hưởng (193.000.000 đồng + 193.000.000 đồng + 329.637.000 đồng 

= 715.637.000 đồng); tương ứng số tiền án phí là: 32.625.480 đồng.  

Bà Lê Thị Xuân H3 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với 

phần di sản được hưởng (579.000.000 đồng + 1.016.326.500 đồng = 

1.595.326.500 đồng); tương ứng số tiền án phí là: 59.859.795 đồng.  

[6] Về án phí dân sự phúc thẩm: 

Ông Lê Văn P, bà Nguyễn Thị Kim L1 phải chịu án phí dân sự phúc thẩm 

300.000 đồng; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ni%E1%BB%87m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Bà Lê Thị Xuân L và bà Lê Thị Thu H, bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị 

Thanh M, ông Lê Chí C, bà Lê Thị Xuân H3 không phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, 309 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của ông Lê Văn P, bà Nguyễn Thị Kim L1 

và chấp nhận một phần kháng cáo của các ông (bà): Lê Thị Xuân L và bà Lê Thị 

Thu H, bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh M, ông Lê Chí C, bà Lê Thị Xuân 

H3. 

Sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số 07/2024/DS-ST ngày 04/3/2024 

của Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cụ thể: 

Áp dụng: Các Điều 609, 613, 618, 623, 651, 652, 660 688 của Bộ luật dân 

sự 2015; Điều 26, 29 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc 

Hủy Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 1660, quyển 01/2021/TP/CC-

SCC/HĐGD do Văn phòng C2 chứng nhận ngày 28/4/2021 đối với diện tích đất 

235m2, thuộc thửa đất số 404, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C đã cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn P. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Xuân L về việc 

tranh chấp di sản thừa kế đối với ông Lê Văn P, bà Nguyễn Thị Kim L1. 

2.1. Xác định di sản thừa kế của cụ Lê Văn S và cụ Nguyễn Thị T5 để lại 

gồm: Quyền sử dụng đất có diện tích 167m2, thuộc thửa đất số 404, tờ bản đồ số 

43, tại xã S, huyện C có giá trị 1.930.000.000 đồng; Quyền sử dụng đất có diện 

tích 272m2, thuộc thửa đất số 405, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C và tài sản 

gắn liền với đất có tổng giá trị là: 2.994.155.000 đồng. 

2.2. Chia di sản thừa kế của cụ Lê Văn S và Nguyễn Thị T5 chết để lại 

theo pháp luật như sau: 

2.2.1. Đối với quyền sử dụng đất có diện tích 272m2, thuộc thửa đất số 

405, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C và tài sản gắn liền với thửa đất: 

+ Giao cho bà Lê Thị Xuân L được quyền quản lý, sử dụng, định đoạt 

quyền sử dụng đất có diện tích 272m2, thuộc thửa đất đất 405, tờ bản đồ số 43, 

tại xã S, huyện C và tài sản gắn liền với thửa đất bao gồm 01 căn nhà 01 tầng 

loại 3 và 01 mái che tôn.  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Li%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2069,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
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+ Buộc bà Lê Thị Xuân L phải thanh toán giá trị di sản được hưởng cho 

các thừa kế còn lại, cụ thể: 

- Bà Lê Thị Xuân L phải thanh toán cho thừa kế của ông Lê Văn C1 (gồm 

bà Võ Thị Thanh M, anh Lê Chí C) tổng số tiền 329.637.000đ (Ba trăm hai 

mươi chín triệu sáu trăm ba mươi bảy ngàn đồng); 

- Bà Lê Thị Xuân L phải thanh toán cho thừa kế của bà Lê Thị Kim H4 

(gồm bà Nguyễn Thị Thùy T1, ông Nguyễn Văn Minh H1 và Nguyễn Văn Minh 

T2) tổng số tiền 329.637.000đ (Ba trăm hai mươi chín triệu sáu trăm ba mươi 

bảy ngàn đồng); 

- Bà Lê Thị Xuân L phải thanh toán cho bà Lê Thị Thu H số tiền 

329.637.000đ (Ba trăm hai mươi chín triệu sáu trăm ba mươi bảy ngàn đồng); 

- Bà Lê Thị Xuân L phải thanh toán cho bà Lê Thị Thu T4 số tiền 

329.637.000đ (Ba trăm hai mươi chín triệu sáu trăm ba mươi bảy ngàn đồng); 

- Bà Lê Thị Xuân L phải thanh toán cho ông Lê Văn P số tiền 

136.637.000đ (Một trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi bảy ngàn đồng); 

- Bà Lê Thị Xuân L phải thanh toán cho bà Lê Thị Xuân H3 số tiền 

1.016.329.000đ (Một tỷ không trăm mười sáu triệu ba trăm hai mươi chín ngàn 

đồng). 

2.2.2. Đối với quyền sử dụng đất có diện tích 167 m2, thuộc thửa đất số 

404, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C: 

+ Giao cho ông Lê Văn P được quyền quản lý, sử dụng, định đoạt quyền 

sử dụng đất có diện tích 167m2, thuộc thửa đất số 404, tờ bản đồ số 43, tại xã S, 

huyện C. 

+ Buộc ông Lê Văn P phải thanh toán giá trị di sản được hưởng cho các 

thừa kế còn lại, cụ thể: 

- Ông Lê Văn P phải thanh toán cho thừa kế của ông Lê Văn C1 (gồm bà 

Võ Thị Thanh M, anh Lê Chí C) tổng số tiền 193.000.000đ (Một trăm chín mươi 

ba triệu đồng); 

- Ông Lê Văn P phải thanh toán cho thừa kế của bà Lê Thị Kim H4 (gồm 

bà Nguyễn Thị Thùy T1, ông Nguyễn Văn Minh H1 và ông Nguyễn Văn Minh 

T2) tổng số tiền 193.000.000đ (Một trăm chín mươi ba triệu đồng); 

- Ông Lê Văn P phải thanh toán cho bà Lê Thị Thu H số tiền 

193.000.000đ (Một trăm chín mươi ba triệu đồng); 

- Ông Lê Văn P phải thanh toán cho bà Lê Thị Thu T4 số tiền 

193.000.000đ (Một trăm chín mươi ba triệu đồng); 

- Ông Lê Văn P phải thanh toán cho bà Lê Thị Xuân H3 số tiền 

579.000.000đ (Năm trăm bảy mươi chín triệu đồng). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%2039,%20th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh%201,%20x%C3%A3%20Ngh%C4%A9a%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ch%C3%AD%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%201322/2/3%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh,%20t%E1%BB%95%206,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Lai,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Long%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Th%E1%BB%A7%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%B9y%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20410/21%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20X%C3%B4%20Vi%E1%BA%BFt%20Ngh%E1%BB%87%20T%C4%A9nh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2025,%20qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BA%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20H%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%2073,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Thu%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20111%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20An%20Ninh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20Nh%C3%AC,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%20Hu%E1%BB%87%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2071,%20th%C3%B4n%20Gio%20An,%20x%C3%A3%20Su%E1%BB%91i%20Ngh%E1%BB%87,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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3. Ông Lê Văn P, bà Lê Thị Xuân L được quyền liên hệ cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền để được đăng ký biến động sang tên quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với thửa đất được phân chia ở trên theo quy định của pháp luật. 

4. Không chấp nhận yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

CA 977080 do UBND huyện C cấp ngày 05/11/2015 cho ông Lê Văn P với diện 

tích 167 m2, thuộc thửa đất số 404, tờ bản đồ số 43, tại xã S, huyện C, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

5. Về chi phí tố tụng:  

Mỗi suất thừa kế gồm: Thừa kế của ông Lê Văn C1 (gồm bà Võ Thị 

Thanh M, anh Lê Chí C); thừa kế của bà Lê Thị Kim H4 (gồm bà Nguyễn Thị 

Thùy T1, ông Nguyễn Văn Minh H1 và ông Nguyễn Văn Minh T2); bà Lê Thị 

Thu H; bà Lê Thị Thu T4; ông Lê Văn P phải trả lại cho bà Lê Thị Xuân L số 

tiền 952.700đ (Chín trăm năm mươi hai ngàn bảy trăm đồng).  

Bà Lê Thị Xuân H3 phải trả lại cho bà Lê Thị Xuân L số tiền 2.858.000đ 

(Hai triệu tám trăm năm mươi tám ngàn đồng).  

6. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án, hàng tháng bên phải thi hành án 

còn phải trả cho bên được thi hành án một khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành 

án.  

7. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Mỗi suất thừa kế gồm: Thừa kế của ông Lê Văn C1 (gồm bà Võ Thị 

Thanh M, anh Lê Chí C); thừa kế của bà Lê Thị Kim H4 (gồm bà Nguyễn Thị 

Thùy T1, ông Nguyễn Văn Minh H1, Nguyễn Văn Minh T2); bà Lê Thị Thu H 

và bà Lê Thị Thu T4 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 24.905.480đ (Hai mươi 

bốn triệu chín trăm linh năm ngàn bốn trăm tám mươi đồng).  

Bà Lê Thị Xuân L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 24.905.480đ (Hai 

mươi bốn triệu chín trăm linh năm ngàn bốn trăm tám mươi đồng); được khấu 

trừ vào số tiền 5.556.000 đồng và 300.000 đồng đã nộp tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Châu Đức theo biên lai thu tiền án phí lệ phí số 0005950 ngày 

16/01/2019 và số 0000928 ngày 14/3/2023, nên còn phải nộp 19.049.480đ 

(Mười chín triệu không trăm bốn mươi chín ngàn bốn trăm tám mươi đồng).  

Ông Lê Văn P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 32.625.480đ (Ba mươi hai 

triệu sáu trăm hai mươi lăm ngàn bốn trăm tám mươi đồng).   

Bà Lê Thị Xuân H3 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 59.859.795đ (Năm 

mươi chín triệu tám trăm năm mươi chín ngàn bảy trăm chín mươi lăm đồng).  

8. Về án phí dân sự phúc thẩm: 

Ông Lê Văn P, bà Nguyễn Thị Kim L1 phải chịu án phí dân sự phúc thẩm 

300.000đ (Ba trăm ngàn đồng); được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0001996 ngày 02/4/2024 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức; ông P, bà L1 đã nộp xong.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Ph%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
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Hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 300.000đ (Ba trăm 

ngàn đồng) cho bà Lê Thị Xuân L theo biên lai thu tiền số 0001992 ngày 

02/4/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức.  

Hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 300.000đ (Ba trăm 

ngàn đồng) cho bà Lê Thị Thu H, bà Lê Thị Thu T4, bà Võ Thị Thanh M, ông 

Lê Chí C theo biên lai thu tiền số 0001993 ngày 02/4/2024 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Châu Đức.  

Hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 300.000đ (Ba trăm 

ngàn đồng) cho bà Lê Thị Xuân H3 theo biên lai thu tiền số 0001999 ngày 

03/4/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức.  

9. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

24/12/2024). 

10. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

(Kèm theo là Mảnh trích đo địa chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện C xác nhận ngày 28/12/2023) 

Nơi nhận:  
- VKSND tỉnh BR-VT;                             

- TAND huyện Châu Đức; 

- VKSND huyện Châu Đức;   

- Chi cục THADS huyện Châu Đức; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ, Tòa DS, VP.                                                 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Cao Xuân Long 
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